
STT
Tên tập thể, cá 

nhân

Lý do khen 

thưởng
Người đại diện nhận

Mã

sinh viên
Số tiền

1 Lớp K65QLDDA Tập thể lớp XS Phạm Văn Huy 653620

2 Lớp K66QLDDA Tập thể lớp XS Trần Ngọc Huyền Trang 661543

3 Lớp K67QLDDB Tập thể lớp XS Nguyễn Vũ Lâm 674963

Nhất Đỗ Thành Cát Lượng 650833

Hoàng Trung Kiên 642327

Phạm Trần Tuấn Việt 650469

Nguyễn Hữu Hưng 653200

Trương Mỹ Hoa 660917

Nguyễn Thị Phượng 651833

Nguyễn Bích Phương 651887

Nguyễn Thị Trang 655565

Nguyễn Thị Ngọc Anh 651988

Nhất K67QLDDA

Nhì Liên quân K67QLBĐS+K67QLTNMT

Ba K67QLDDB

Nhất K66QLDDB

Nhì K66QLDDA

Ba K67QLDDA

Nhất Đỗ Hải Ngân + Trần Nam Hồng K66QLDDB

Nhì Nguyễn Ngọc Minh Anh + Đỗ Anh Dũng K65QLDDA

Trần Thị Minh Tâm + Nguyễn Quang Tiến K66QLDDA

Phạm Khánh Huyền + Nguyễn Xuân Quý K67QLDDA

Nhất Bùi Mạnh Dũng + Bùi Mạnh Toàn K66QLDDB

Nhì Vũ Thị Khánh Linh 660756

Ba Nguyễn Vũ Lâm (K67QLDDB) 674963

Nhất Trương Mỹ Hoa 660917

Nhì Trần Ngọc Huyền Trang 661543

Phạm Đức Hưởng 667735

Trần Thu Huệ 655834

Nhất Hoàng Hải Dương 667776

Nhì Trương Mỹ Hoa 660917

Ba Trần Duy Phúc 652567
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Đội tình nguyện 

Khoa Tài nguyên và 

Môi trường

Có thành tích xuất 

sắc hoạt động tình 

nguyện, được Bằng 

khen của Thành 

Đoàn Hà Nội

Bùi Mạnh Dũng 650082

6

5

MC Talent10

9

8

7

Tổng cộng:

Ba

DANH SÁCH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TRONG NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số: 426/QĐ-TNMT ngày 20 tháng 11 năm 2023)

Olympic kiến thức 

chuyên ngành 2022

Nhì

Ba

Khuyến khích

Giải bóng đá nam 

Chào tân sinh viên 

2022

Hội thao 2022

FONRE New Era

Ba

4

Báo tường số 2023

Olympic Tiếng Anh 

chuyên ngành 2023


